
 

 

 

 

 

 

 

CH NG 5: DÒNG CH Y Đ U KHÔNG ÁP ƯƠ Ả Ề
TRONG LÒNG D N HẪ Ở

5.1. KN dòng ch y đ u. Các d ng MC th ng g pả ề ạ ườ ặ

chieàu  saâu,  dieän  tích  öôùt 
vaø bieåu ñoà phaân boá vaän 
toác  taïi  caùc  maët  caét  doïc 
theo doøng chaûy khoâng ñoåi 
.

Caùc  ñaëc  tröng  thuyû  löïc 
khoâng  ñoåi  doïc  theo  doøng 
chaûy 

DC ñeàu

ñöôøng naêng, maët thoaùng 
vaø ñaùy keânh song song vôùi 
nhau.

Đk cần để có dòng chảy đều với kênh:
 +Hình dạng mặt cắt ướt không đổi (kênh lăng trụ)
 +Độ dốc đáy không đổi (i=const)
 +Hệ số nhám không đổi (n=const)

DC phẳng � �  R = h.



 

 

 

 

 

 

 

Một số công thức cơ bản 
 PT liên tục:
 
CT Sedy (1769):

C: hệ số  Sedy phụ thuộc vào n và R:

 Maninh (1889):

 Pavơlôpski  

n: là độ nhám của kênh: bêtông n=0,014; đá xây n=0,017; rãnh 
đất n=0,0225; sông suối n=0,03.
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Loa ïi  m aët  caét   B   �   �  
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Các d ng m t c t th ng g pạ ặ ắ ườ ặ



 

 

 

 

 

 

 

5.2. MC t t nh t v  th y l cố ấ ề ủ ự

Đk: Kênh có cùng i và n, m t c t có l i nh t v  th y l c là :ặ ắ ợ ấ ề ủ ự
+ Có cùng �  nh ng Qư max

+ Cùng Q nh ng ư � min

2/3

ax ax min

1

m m

Q C Ri R i
n

Q R

ω ω

χ

= =

� � MC n a trònử

M t c t kênh hình thang có l i nh t v  th y ặ ắ ợ ấ ề ủ
l cự
Kênh MC hình thang có cùng � , i, m, xác đ nh ị
quan h  b và h đ  ệ ể � �min

22( 1 ) 0
d b

m m
dh h
χ −= + + − =

2
ln

ln

2( 1 )
b

m m
h

β � �= = + −� �
� �

Rln = h/2

� ln
hình ch  nh tữ ậ  = 2

L u ýư : MC có l i nh t v  th y l c thì ch a ch c có l i nh t v  kinh tợ ấ ề ủ ự ư ắ ợ ấ ề ế



 

 

 

 

 

 

 

5.3. Ph ng pháp XĐ đ  sâu ch y đ u. Các BT thi t k  MCươ ộ ả ề ế ế

Bi t Qế 0, n, i, hình d ng m t c t kênh ạ ặ ắ � �  h0

5.3.1. PP XĐ đ  sâu ch y đ uộ ả ề

 PP Th  d n:ử ầ

 PP Bi u đ :ể ồ



 

 

 

 

 

 

 

5.3. Ph ng pháp XĐ đ  sâu ch y đ u. Các BT thi t k  MCươ ộ ả ề ế ế

Bi t Qế 0, n, i, hình d ng m t c t kênh ạ ặ ắ � �  h0

5.3.1. PP XĐ đ  sâu ch y đ uộ ả ề

 PP dùng b ng tra:ả
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nQ R
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ηω= = = φ η
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0

1 mnQ R
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bib 1 2 1 m

+ η ηω= = = φ η
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( )

( ) ( )
5 / 32 / 3

0 08 / 3 2 / 38 / 3

2 sin 2nQ R 1
h / D ; f h / D

32DiD

θ − θω= = = φ θ =
θ

+ Kênh ch  nh t:ữ ậ

+ Kênh hình thang:

+ Kênh hình tròn:



 

 

 

 

 

 

 

5.3. Ph ng pháp XĐ đ  sâu ch y đ u. Các BT thi t k  MCươ ộ ả ề ế ế

Ví d :ụ
5.3.1. PP XĐ đ  sâu ch y đ uộ ả ề


